
 

Hotline: 0852.563.325 

info@truongnamlogistics.com 
truongnamlogistics.com 

MST: 0101535869 

 

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT & ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP 

Hà Nội: Xóm 3 Thôn Văn Giáp, Huyện Thường Tín • Hotline: 0852.563.325 
TP.HCM: Thửa đất 645, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè • 0989.310.187 

Đà Nẵng: Đường Tránh Nam Hải Vân, Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang • 0936.090.111 
Bảng giá tham khảo, cập nhật 07/2026 — chưa gồm VAT (10%) và phụ phí phát sinh. 

BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ 

Áp dụng cho tuyến Bắc – Nam (Hà Nội ⇄ TP. Hồ Chí Minh) và tính theo tải trọng xe | Đơn vị: VNĐ/kg hoặc VNĐ/khối 

LỘ TRÌNH: HÀ NỘI → HỒ CHÍ MINH 

 

Loại hàng Khối lượng / Thể tích Đơn giá Bao xe (tham khảo) 

Hàng nặng Dưới 100kg 3.000đ/kg — 

Hàng nặng 200kg – 500kg 2.500đ/kg — 

Hàng nặng 501kg – 1 tấn 2.300đ/kg 9 triệu 

Hàng nặng 1,1 – 2,5 tấn 2.000đ/kg 10 triệu 

Hàng nặng 2,6 – 5 tấn 1.800đ/kg 11 – 15 triệu 

Hàng nặng 5,1 – 8 tấn 1.600đ/kg 15 – 20 triệu 

Hàng nặng 8,1 – 10 tấn trở lên 1.500đ/kg 17 – 30 triệu 

Hàng nhẹ Dưới 1 khối 800.000đ/khối 7 – 9 triệu 

Hàng nhẹ 1,1 – 5 khối 700.000đ/khối 8 – 10 triệu 

Hàng nhẹ 5 – 10 khối 600.000đ/khối 9 – 11 triệu 

Hàng nhẹ 10 – 15 khối 550.000đ/khối 13 – 15 triệu 

Hàng nhẹ 15 – 25 khối 500.000đ/khối 15 – 35 triệu 

 

LỘ TRÌNH: HỒ CHÍ MINH → HÀ NỘI 

 

Loại hàng Khối lượng / Thể tích Đơn giá Bao xe (tham khảo) 

Hàng nặng Dưới 100kg 2.600đ/kg — 

Hàng nặng 200kg – 500kg 2.400đ/kg — 

Hàng nặng 501kg – 1 tấn 2.200đ/kg 9 triệu 

Hàng nặng 1,1 – 2,5 tấn 1.800đ/kg 10 triệu 

Hàng nặng 2,6 – 5 tấn 1.600đ/kg 11 – 15 triệu 

Hàng nặng 5,1 – 8 tấn 1.500đ/kg 15 – 20 triệu 

Hàng nặng 8,1 – 10 tấn trở lên 1.400đ/kg 17 – 30 triệu 

Hàng nhẹ Dưới 1 khối 800.000đ/khối 7 – 9 triệu 

Hàng nhẹ 1,1 – 5 khối 700.000đ/khối 8 – 10 triệu 

Hàng nhẹ 5 – 10 khối 600.000đ/khối 9 – 11 triệu 

Hàng nhẹ 10 – 15 khối 550.000đ/khối 13 – 15 triệu 

Hàng nhẹ 15 – 25 khối 500.000đ/khối 15 – 35 triệu 

 

* Giá theo lộ trình chưa bao gồm công đóng hàng, phí bốc xếp tại nơi giao và VAT (10%). 
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BẢNG GIÁ THEO TẢI TRỌNG: XE TẢI HẠNG NHẸ (DƯỚI 2 – 5 TẤN) 

 

Mốc km Dưới 2 tấn Dưới 2,8 tấn Dưới 3 tấn Dưới 4 tấn Dưới 5 tấn 

Giá mở cửa (nghìn đ) 180 250 300 350 420 

5 – 15km 21.500đ 22.500đ 23.500đ 24.000đ 25.500đ 

15 – 50km 16.000đ 18.500đ 18.500đ 19.500đ 21.000đ 

50 – 100km 15.000đ 15.500đ 16.000đ 17.000đ 18.500đ 

100 – 200km 9.000đ 10.000đ 15.000đ 16.000đ 17.500đ 

200 – 300km 8.000đ 9.000đ 13.000đ 14.000đ 15.500đ 

300 – 500km 7.000đ 8.000đ 10.000đ 11.000đ 12.500đ 

500 – 1.000km 7.000đ 8.000đ 8.000đ 9.000đ 12.500đ 

1.000 – 1.500km 7.000đ 8.000đ 7.000đ 8.000đ 9.500đ 

Trên 1.500km 7.000đ 8.000đ 5.000đ 6.000đ 7.500đ 

 

BẢNG GIÁ THEO TẢI TRỌNG: XE TẢI HẠNG NẶNG (5 – TRÊN 18 TẤN) 

 

Mốc km 5 tấn Dưới 10 tấn Dưới 15 tấn Dưới 18 tấn Trên 18 tấn 

Giá mở cửa (nghìn đ) 500 550 650 860 1.000 

5 – 15km 27.500đ 28.500đ 31.500đ 39.000đ 49.000đ 

15 – 50km 22.500đ 24.000đ 27.000đ 44.500đ 44.500đ 

50 – 100km 20.500đ 21.500đ 24.500đ 32.000đ 42.000đ 

100 – 200km 19.500đ 20.500đ 23.500đ 31.000đ 41.000đ 

200 – 300km 17.500đ 18.500đ 21.500đ 29.000đ 39.000đ 

300 – 500km 14.500đ 15.500đ 18.500đ 26.000đ 36.000đ 

500 – 1.000km 12.500đ 13.500đ 16.500đ 24.000đ 34.500đ 

1.000 – 1.500km 11.500đ 12.500đ 15.500đ 23.000đ 33.500đ 

Trên 1.500km 9.500đ 10.500đ 13.500đ 21.000đ 31.500đ 

 

* Giá theo tải trọng xe tính theo đơn giá mỗi kg hàng và mốc km vận chuyển, đã bao gồm giá mở cửa tối thiểu. Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm thị trường và chưa bao gồm VAT 
(10%) — quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Trường Nam Logistics để được báo giá chính xác nhất. 


